QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
I. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2015, 2020 và quy hoạch của các ngành cấp huyện, tỉnh thì nhu cầu sử dụng đất của phường Hương An trong giai đoạn 2011 - 2020 như sau:

1. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp

- Đối với đất trồng lúa tập trung thâm canh, đưa giống mới chất lượng cao vào gieo cấy. Một số thửa ruộng trũng ở Cửa Trộ, thôn Bồn Trì chuyển sang mô hình sản xuất 1 vụ lúa + 1 vụ cá.

- Đối với đất trồng màu khuyến khích nhân dân áp dụng các phương pháp trồng rau sạch, an toàn; hình thành vùng sản xuất rau tập trung gắn với việc xây dựng thương hiệu; cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế. 

- Khai thác tối đa diện tích mặt nước để mở rộng nuôi cá nước ngọt chuyên canh ở các vùng: Bàu Bồn Trì, đập Cửa Lăng, bàu Đưng thôn An Lưu.

- Bảo vệ tốt 368 ha rừng hiện có.

- Chuyển quỹ đất nông nghiệp khá lớn cho xây dựng và phát triển hạ tầng phường Hương An.

2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

2.1. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Trong thời kỳ dự báo nhu cầu đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 15,19 ha. Bao gồm:


- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Thanh Chữ nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài với diện tích 4,01 ha.


- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Cổ Bưu nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đi qua địa bàn xã với diện tích 0,93 ha.
- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Bồn Trì nằm ở giao lộ của tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với đường phía tây Huế, diện tích 7,69 ha. 

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ Bồn Phổ nằm ở giao lộ của tuyến đường trục chính và đường quy hoạch khu trung tâm xã, diện tích 1,28 ha.

- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ An Lưu nằm dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài nối với đường phía tây Huế, diện tích 1,28 ha.

Đồng thời trong thời kỳ đất cơ sở sản xuất kinh doanh giảm 0,44 ha cho mục đích giao thông.

2.2. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Trong thời kỳ đất tôn giáo, tín ngưỡng giảm 0,11 ha cho các mục đích phát triển hạ tầng. 

2.3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong thời kỳ đất nghĩa trang, nghĩa địa giảm mạnh cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, di dời các ngôi mộ nằm rải rác trong khu dân cư, vùng sản xuất... với tổng diện tích là 23,17 ha. 

2.4. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Trong thời kỳ đất có mặt nước chuyên dùng giảm chủ yếu cho xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch với tổng diện tích là 6,05 ha.

2.5. Đất phát triển hạ tầng

Trong thời kỳ đất phát triển hạ tầng tăng mạnh cho các mục đích xây dựng các công trình sau:

a) Đất giao thông
Nâng cấp cải tạo chỉnh trang các tuyến đường hiện có, xây dựng mới và đấu nối hệ thống giao thông xã với hệ thống giao thông xã lân cận, giao thông huyện, tỉnh tạo thành một mạng lưới liên hoàn, thuận tiện.

* Giao thông đối ngoại:

- Xây dựng đường cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan (từ xã Hương Chữ đấu nối với tuyến đường phía tây Huế) dài 0,9 km, rộng 54 m, diện tích tăng 4,86 ha. 

- Mở rộng đường phía Tây thành phố Huế (rộng trung bình 25m lên 54m), dài 3 km, diện tích tăng 8,70 ha. 

- Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài đi qua thôn Thanh Chữ, rộng 43 m, dài 0,91 km, diện tích tăng 3,91 ha.

- Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đấu nối với đường phía Tây thành phố Huế, rộng 36 m, dài 2,57 km, diện tích tăng 9,25 ha. 

- Mở rộng tuyến đường liên xã Hương Hồ - Hương An - Hương Chữ (Hiện trạng rộng trung bình 8m lên 13,5m) dài 3,4 km, diện tích tăng 1,87 ha. 

- Mở rộng tuyến đường trục chính xã (hiện trạng rộng trung bình 8 m lên 13,5m) dài 3,2 km, diện tích tăng 1,76 ha. 

- Mở rộng tuyến đường WB3 từ cầu Cổ Bưu đi Hương Chữ (hiện trạng rộng trung bình 5m lên 12m) dài 1,44 km, diện tích tăng 1,28 ha.

* Giao thông đối nội:

- Mở rộng đường liên thôn Thanh Chữ - Cổ Bưu (hiện trạng rộng trung bình 6m lên 12m) dài 1,73 km, diện tích tăng 1,43 ha.

- Mở rộng đường liên thôn HTX (hiện trạng rộng trung bình 3m lên 12m) dài 0,85 km, diện tích tăng 0,76 ha.

- Mở rộng đường liên thôn An Vân - An Hòa - Đường phía tây thành phố Huế (từ 4m lên 12m) dài 0,96 km, diện tích tăng 0,77 ha.

- Mở rộng đường liên thôn Bồn Trì (hiện trạng rộng trung bình 4m lên 12m) dài 1,26 km, diện tích tăng 1,01 ha.

- Xây mới và mở rộng tuyến đường thôn An Lưu - Bồn Phổ - phường Hương Long dài 2,41 km, rộng 12m, diện tích tăng 2,89 ha.

- Mở rộng đường liên thôn An Vân - An Hòa nằm dọc 2 bên hói 5 xã (hiện trạng rộng trung bình 3m lên 12m) dài 0,78 km, diện tích tăng 0,70 ha.

- Mở rộng đường dân sinh kết hợp sản xuất (hiện trạng rộng trung bình 4m lên 12m) dài 7,76 km, diện tích tăng 6,21 ha.

- Mở rộng và nắn 4 tuyến đường nội thôn Cổ Bưu với tổng chiều dài 1,23 km, diện tích tăng 0,94 ha.

- Mở rộng nâng cấp các tuyến đường nằm trong khu quy hoạch trung tâm xã với tổng chiều dài 1,65 km, diện tích tăng 1,15 ha

- Mở rộng các tuyến ngõ xóm (rộng trung bình từ 3,5m lên 5m) với tổng chiều dài 22 km, diện tích tăng 3,3 ha. 

* Giao thông nội đồng: mở rộng 8 tuyến đường nội đồng (rộng trung bình từ 3m lên 5m) với tổng chiều dài 4,2km, diện tích tăng 0,77 ha. 

b) Đất thuỷ lợi

Tập trung duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi hiện có để khai thác hết công suất theo thiết kế; hoàn thành xây mới hệ thống kênh mương theo quy hoạch để ổn định diện tích gieo cấy lúa 2 vụ và nước tưới cho vùng rau - màu, gồm:

+ Đầu tư xây dựng 08 km kênh mương;

+ Nâng cấp trạm bơm Đồng Hạ, Cổ Bưu; 

+ Xây mới trạm bơm Đồng Chùa, Thượng Bàu Liên gắn với kênh mương; 

+ Nạo vét kênh chống úng Bồn Trì - An Lưu.

Đồng thời đất thủy lợi giảm 1,22 ha cho các mục đích khác.

c) Đất cơ sở văn hoá

Bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá, truyền thống văn hoá gắn với cảnh quan môi trường sinh thái. Trong thời kỳ xây dựng các công trình sau:

- Nhà văn hoá truyền thống nằm cạnh UBND xã với diện tích 0,37 ha.

- Đất công viên cây xanh tổng diện tích 4,57 ha. 
d) Đất cơ sở y tế

Trong thời kỳ đất cơ sở y tế tăng phục vụ cho các mục đích sau:
- Mở rộng trạm y tế xã với diện tích 0,14 ha. 

e) Đất cơ sở giáo dục đào tạo

         Trong thời kỳ đất giáo dục đào tạo tăng phục vụ cho các mục đích sau:

- Mở rộng trường THCS Hương An với diện tích 0,35 ha.

- Mở rộng trường MN Hương An với diện tích 0,39 ha.

g) Đất cơ sở thể dục thể thao

Trong thời kỳ quy hoạch, đất cơ sở thể dục thể thao tăng phục vụ cho các mục đích sau:

- Xây dựng sân thể dục thể thao tại trung tâm xã với diện tích 1,4 ha.

- Xây dựng sân bóng đá cho 2 thôn An Vân - An Hòa với diện tích 1,28 ha.

- Xây dựng sân bóng đá thôn Thanh Chữ với diện tích 0,5 ha.

Đồng thời, trong kỳ quy hoạch đất cơ sở thể dục thể thao giảm 0,64 ha cho đất sản xuất kinh doanh và đất giáo dục. 

h) Đất chợ

Trong thời kỳ đất chợ không tăng giảm với diện tích 0,09 ha.

3. Dự báo đất chưa sử dụng

Trong thời kỳ đất chưa sử dụng giảm cho các mục đích xây dựng hạ tầng với diện tích 1,75 ha. 


4. Dự báo nhu cầu đất khu du lịch

- Xây dựng hồ sinh thái ở khu vực thôn Bồn Trì với diện tích 4,83 ha.

- Xây dựng hồ sinh thái ở khu vực đập Cửa Lăng với diện tích 2,92 ha. 

5. Dự báo nhu cầu đất ở đô thị
Các khu vực đô thị mới kết hợp với cải tạo được bố trí chủ yếu nằm ở khu vực thôn Thanh Chữ nằm ở giữa 2 trục đường Nguyễn Văn Linh kéo dài và đường Nguyễn Hoàng kéo dài. Dự kiến xây dựng phường Hương An đến năm 2020 thành một phường nội thị của thành phố Huế. Trong thời kỳ đất ở khu dân cư đô thị phát triển ở các khu vực sau:

- Bố trí 5 khu dân cư tại thôn Thanh Chữ nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài và tuyến liên thôn Thanh Chữ với tổng diện tích 43,86 ha.

- Bố trí 5 khu dân cư tại thôn Cổ Bưu nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với tổng diện tích 25,19 ha.

- Bố trí 4 khu dân cư tại thôn Bồn Phổ nằm dọc theo tuyến Nguyễn Văn Linh kéo dài và tuyến đường trục chính với tổng diện tích 8,39 ha.

- Bố trí 3 khu dân cư tại thôn Bồn Trì nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với tổng diện tích 6,33 ha.

- Bố trí khu dân cư tại khu vực cạnh cây xăng Quang Sơn diện tích 5,95 ha.

6. Dự báo nhu cầu đất ở nông thôn

Theo định hướng đô thị hóa toàn tỉnh, khi Hương An trở thành đô thị, toàn bộ đất khu dân cư nông thôn chuyển hết cho các mục đích xây dựng phát triển hạ tầng đô thị và chuyển sang mục đích đất ở đô thị... Như vậy đến năm 2020 không còn đất khu dân cư nông thôn trong khu vực.

II. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất
Trong tổng diện tích tự nhiên 1.069 ha, đã có 98,19% diện tích được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; còn 1,81% diện tích đất tự nhiên chưa sử dụng. Như vậy, tỷ lệ đất đai phục vụ mục đích dân sinh, kinh tế là khá lớn và nguồn đất đai dự trữ hầu như không còn.
Đất nông nghiệp dự báo trong những năm tới sẽ giảm cho yêu cầu sử dụng đất vào mục đích phát triển các ngành phi nông nghiệp như đất thương mại dịch vụ, đất phát triển hạ tầng và đất ở... Với 742,42 ha đất nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu về số lượng đất cho việc chuyển đổi.  
Đất phi nông nghiệp trong thời kỳ được dự báo tăng, tuy nhiên trong nội bộ đất phi nông nghiệp có những thay đổi lớn như đất nghĩa trang nghĩa địa giảm mạnh, đây là loại đất có khả năng đáp ứng về số lượng tốt và đúng với xu hướng giảm đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung đất đai của xã đáp ứng khá tốt về chất lượng, số lượng cho nhu cầu chuyển đổi các mục đích trong kỳ quy hoạch đến năm 2020.

1. Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.1. Đất nông nghiệp 

Đến năm 2020 đất nông nghiệp được bố trí sử dụng là 600,49 ha, chiếm 56,22% tổng diện tích tự nhiên, giảm 141,38  ha so với năm 2010. Diện tích các loại đất nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:

Bảng 6: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp trước và sau quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020
	Tăng giảm so với hiện trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	Đất nông nghiệp
	NNP
	742,42
	69,45
	600,95
	100,00
	-141,48

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	240,03
	32,33
	131,94
	21,96
	-108,09

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	116,96
	15,75
	93,97
	15,64
	-22,99

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	368,6
	49,65
	357,31
	59,46
	-11,29

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16,83
	2,27
	17,72
	2,95
	0,89


a) Đất lúa nước

Trong kỳ quy hoạch đất lúa nước tăng 0,4 ha từ đất nghĩa trang nghĩa địa; đồng thời đất lúa nước giảm 108,49 ha để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:


- Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại: 3,02 ha
- Đất ở đô thị: 74,23 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 9,45 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 20,14 ha, trong đó:


+ Đất giao thông: 16,63 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 2,87 ha


+ Đất thể thao: 0,5 ha


+ Đất y tế: 0,14 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất lúa nước trên địa bàn xã có 131,94 ha, chiếm 21,96% diện tích đất nông nghiệp.

b) Đất trồng cây hàng năm còn lại

Trong kỳ quy hoạch đất trồng cây hàng năm còn lại tăng 12,33 ha từ:

- Đất trồng lúa: 3,02 ha

- Đất nghĩa trang nghĩa địa: 9,31 ha

 
Đồng thời đất trồng cây hàng năm còn lại giảm 35,32 ha để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:


- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,58 ha
- Đất ở đô thị: 15,82 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 3,44 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 15,22 ha, trong đó:


+ Đất giao thông: 11,16 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 1,67 ha


+ Đất thể thao: 2,24 ha


+ Đất giáo dục: 0,15 ha

- Đất khu du lịch: 0,26 ha

Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã là 93,97 ha, chiếm 15,64% diện tích đất nông nghiệp.

c) Đất rừng sản xuất

Trong kỳ quy hoạch đất rừng sản xuất giảm 11,29 ha so với hiện trạng năm 2010 để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,42 ha
- Đất ở đô thị: 0,72 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 0,35 ha

- Đất xử lý chôn lấp chất thải: 0,1 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 7,51 ha

+ Đất giao thông: 7,39 ha

+ Đất cơ sở văn hoá: 0,12 ha

- Đất khu du lịch: 2,29 ha


Đến năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã là 357,21 ha, chiếm 59,46% diện tích đất nông nghiệp.

d) Đất nuôi trồng thủy sản

Trong kỳ quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản tăng 1,0 ha từ các loại đất sau:

- Đất trồng cây hàng năm còn lại: 0,58 ha

- Đất rừng sản xuất: 0,42 ha 

Đồng thời đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,11 ha để chuyển sang sử dụng cho đất văn hóa.

Đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã là 17,72 ha, chiếm 2,95% diện tích đất nông nghiệp.

1.2.  Đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 260,81 ha, chiếm 24,40% tổng diện tích tự nhiên, tăng 42,57 ha so với năm 2010. Các loại đất phi nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:
Bảng 7: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp trước và sau quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020
	Tăng giảm so với hiện trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	216,24
	100,00
	262,36
	100,00
	46,12

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,71
	0,33
	0,71
	0,27
	0,00

	2.2
	Đất cơ sở  SX kinh doanh
	SKC
	1,04
	0,48
	15,79
	6,02
	14,75

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	6,45
	2,98
	6,34
	2,42
	-0,11

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	91,01
	42,09
	67,84
	25,86
	-23,17

	2.5
	Đất có mặt nước CD
	SMN
	37,00
	17,11
	30,95
	11,80
	-6,05

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	79,78
	36,89
	138,48
	52,78
	58,70

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,25
	0,12
	0,25
	0,10
	0,00


a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đến năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn xã không tăng giảm so với hiện trạng năm 2010. Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn xã là 0,71 ha, chiếm 0,27% diện tích đất phi nông nghiệp.
b) Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Trong kỳ quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 15,19 ha so với hiện trạng năm 2010, trong đó:

- Tăng từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa: 9,45 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 3,44 ha

+ Đất trồng rừng sản xuất: 0,35 ha

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa: 1,49 ha

+ Đất tôn giáo tín ngưỡng: 0,06 ha

+ Đất phát triển hạ tầng: 
· Đất thủy lợi: 0,15 ha
· Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,25 ha
- Đồng thời giảm cho đất giao thông: 0,44 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã là 15,79 ha, chiếm 6,05% diện tích đất phi nông nghiệp.
c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Đến năm 2020, diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã giảm 0,11 ha cho các mục đích sau:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 0,06 ha

- Đất phát triển hạ tầng: Đất giao thông: 0,05 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã là 7,58 ha, chiếm 2,42% diện tích đất phi nông nghiệp.
d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong kỳ quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giảm 23,17 ha so với hiện trạng năm 2010, trong đó:


- Đất trồng lúa: 0,4 ha


- Đất trồng cây hàng năm còn lại: 9,31 ha

- Đất ở đô thị: 5,92 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 1,49 ha
- Đất phát triển hạ tầng, trong đó:


+ Đất giao thông: 4,69 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 0,17 ha


+ Đất cơ sở giáo dục: 0,2 ha


+ Đất thể dục thể thao: 0,42 ha

- Đất khu du lịch: 0,22 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã là 67,84 ha, chiếm 25,86% diện tích đất phi nông nghiệp.
e) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

 Trong kỳ quy hoạch đất có mặt nước chuyên dùng giảm 6,05 ha so với hiện trạng 2010 để chuyển sang sử dụng cho các mục đích sau:
- Đất phát triển hạ tầng: Đất giao thông: 1,07 ha

- Đất khu du lịch: 4,98 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất có sông suối và mặt nước chuyên dùng trên địa bàn xã là 30,95 ha, chiếm 11,87% diện tích đất phi nông nghiệp.

g) Đất phát triển hạ tầng

Trong kỳ quy hoạch đất phát triển hạ tầng tăng 59,72 ha so với hiện trạng năm 2010. Cụ thể: 

- Đất phát triển hạ tầng thực tăng 59,72 ha, do chuyển từ: 

+ Đất lúa nước: 20,14 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 15,22 ha

+ Đất rừng sản xuất: 7,51 ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,11 ha

+ Đất cơ sở xản xuất kinh doanh: 0,44 ha

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,05 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,48 ha

+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 1,07 ha

+ Đất khu dân cư đô thị: 9,66 ha

- Chu chuyển nội bộ đất phát triển hạ tầng với diện tích 0,84 ha, trong đó:

+ Đất thủy lợi chuyển qua đất giao thông: 0,43 ha

+ Đất thủy lợi chuyển qua đất cơ sở thể dục thể thao: 0,02 ha

+ Đất cơ sở cơ sở thể dục thể chuyển sang đất giáo dục - đào tạo: 0,39 ha

- Giảm 1,02 ha cho các mục đích sau:

+ Đất sản xuất kinh doanh: 0,4 ha


+ Đất khu dân cư đô thị: 0,62 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa bàn xã có 138,48 ha, chiếm 52,78% diện tích đất phi nông nghiệp

i) Đất phi nông nghiệp khác

Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp khác không tăng giảm so với hiện trạng năm 2010 (0,25 ha), chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp.
1.3.  Đất chưa sử dụng

Đến năm 2020 sẽ đưa 1,75 ha đất chưa sử dụng vào mục đích đất khu ở đô thị và đất phát triển hạ tầng. Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn xã còn 19,61 ha, chiếm 1,65% tổng diện tích tự nhiên.

1.4. Đất khu du lịch
Đến năm 2020, diện tích đất khu du lịch có 7,75 ha, chiếm 0,72% diện tích tự nhiên, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 0,26 ha
+ Đất rừng sản xuất: 2,29 ha
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,22 ha
+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 4,98 ha
1.5.  Đất đô thị

Trong kỳ quy hoạch đất đô thị tăng 99,02 ha được lấy từ các loại đất sau: 
+ Đất lúa nước: 74,23 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 15,82 ha

+ Đất rừng sản xuất: 0,72 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,92 ha

+ Đất thủy lợi: 0,62 ha

+ Đất chưa sử dụng: 1,71 ha



Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất ở đô thị giảm 9,66 ha cho mục đích phát triển cở sở hạ tầng.

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ QH

Để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Xã, trong kỳ quy hoạch cần: 
- Chuyển 132,64 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó:
+ Đất lúa nước: 103,82 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 34,74 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 10,97 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,11 ha

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 4,02 ha, trong đó:

+ Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây HN còn lại: 3,02 ha

+ Đất chuyên trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,58 ha

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác: 0,42 ha

- Chuyển đổi giữa các loại đất phi nông nghiệp là 4,25 ha, trong đó:


+ Đất thủy lợi chuyển qua đất giao thông: 0,43 ha


+ Đất thủy lợi chuyển qua đất cơ sở thể dục thể thao: 0,02 ha

+ Đất cơ sở cơ sở thể dục thể chuyển sang đất giáo dục - đào tạo : 0,39 ha. 


+ Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất sản xuất kinh doanh: 0,4 ha

+ Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất ở đô thị: 0,62 ha

Bảng 8: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	151,29

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	105,47

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	34,74

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,97

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	4,02

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại
	LUC/HNK
	3,02

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	0,58

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	0,42


3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất khu dân cư nông thôn: 1,71 ha

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất giao thông: 0,04 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch
	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích
(ha)

	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,04

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,04

	3
	Đất đô thị
	DTD
	1,71


III. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015, giai đoạn 2016 – 2020
	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN
	1.069,00 
	100 
	1.069,00 
	100
	1.069,00
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	742,42
	69,45
	651,75
	60,97
	600,94
	56,22

	1.1
	Đất lúa nước
	240,03
	22,45
	171,78
	16,07
	131,94
	12,34

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	116,96
	10,94
	97,21
	9,09
	93,97
	8,79

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	368,6
	34,48
	364,93
	34,14
	357,31
	33,42

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	16,83
	1,57
	17,83
	1,67
	17,72
	1,66

	2
	Đất phi nông nghiệp
	216,24
	20,23
	240,08
	22,46
	262,36
	24,54

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,71
	0,07
	0,71
	0,07
	0,71
	0,07

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,04
	0,10
	2,26
	0,21
	15,79
	1,48

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,45
	0,60
	6,42
	0,60
	6,34
	0,59

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	91,01
	8,51
	84,34
	7,89
	67,84
	6,35

	2.5
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	37,00
	3,46
	36,63
	3,43
	30,95
	2,90

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	79,78
	7,46
	107,47
	10,05
	138,48
	12,95

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,25
	0,02
	0,25
	0,02
	0,25
	0,02

	3
	Đất chưa sử dụng
	19,36
	1,81
	19,61
	1,84
	19,61
	1,84

	4
	Đất đô thị
	 
	 
	 
	 
	180,34
	16,87

	5
	Đất khu du lịch
	 
	 
	2,92
	0,27
	7,75
	0,72

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	90,98
	8,51
	156,64
	14,65
	
	


Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phường Hương An
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	151,29
	90,92
	60,37

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	105,47
	68,65
	36,82

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	34,74
	18,92
	15,82

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,97
	3,35
	7,62

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,11
	 
	0,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	4,02
	1,00
	3,02

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại
	LUC/HNK
	3,02
	 
	3,02

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	0,58
	0,58
	0,00

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	0,42
	0,42
	0,00


2. Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069

	1
	Đất nông nghiệp
	742,42
	725,10
	705,99
	687,97
	680,71
	651,75

	1.1
	Đất lúa nước
	240,03
	225,93
	210,00
	195,80
	189,84
	171,78

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	116,96
	114,09
	111,03
	106,63
	105,82
	97,21

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	368,6
	368,25
	368,13
	367,71
	367,22
	364,93

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	16,83
	16,83
	16,83
	17,83
	17,83
	17,83

	2
	Đất phi nông nghiệp
	216,24
	223,19
	228,63
	230,59
	228,19
	240,08

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	2.2
	Đất khu công nghiệp
	1,04
	2,32
	2,32
	2,32
	2,26
	2,26

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,42

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	91,01
	89,86
	89,37
	88,72
	85,17
	84,34

	2.5
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	37,00
	37,00
	37
	37,00
	37,00
	36,63

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	79,78
	84,60
	90,53
	93,14
	94,35
	107,47

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	Đất chưa sử dụng
	19,36
	19,26
	19,26
	19,26
	19,61
	19,61

	4
	Đất khu du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	2,92

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	90,98
	101,45
	115,12
	131,18
	142,49
	156,64


